
Kích thước: (WxDxH) mm

NỘI THẤT THE ONE NỘI THẤT THE ONEMẪU MÀU TIÊU CHUẨN

MẪU MÀU DA, VPC, VẢI, VẢI LƯỚI

MẪU MÀU GỖ

MẪU MÀU SƠN TĨNH ĐIỆN

MẪU MÀU SƠN KÉT

DA01

DA40 DA41 DA45

DA02 DA03

Mẫu màu tiêu chuẩn
Standard color

Da thật & da công nghiệp

DP01

Lưu ý:
Các màu DA40, DA41, DA45 có độ đậm nhạt khác nhau với mỗi lần sản xuất. 
Quý khách vui lòng xác nhận mẫu màu trước khi đặt hàng
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Kích thước: (WxDxH) mm

NỘI THẤT THE ONE NỘI THẤT THE ONE

Mẫu màu tiêu chuẩn
Standard color

D41

D74 D76

D45 D70

D149

D71 D72 D73

D01 D02 D06

D07 D08

D16 D18 D20

D21

D40D30 D36

Màu PVC

Mẫu màu tiêu chuẩn
Standard color

E03

K17K16-2(*) K17A

E06

E08

Vải bọc ghế

Vải vách ngănVải Sofa gia đình

Z03

K1

Z02Z01 K1B

K16

(*) Màu K16-2, chỉ áp dụng cho Chi Nhánh miền Nam

VN09F30 VN11 VN15

VN12

E07

K28 A01K18 I20

E01 E02

E04 E05

VN01F31

VN02F28 VN05
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Kích thước: (WxDxH) mm

NỘI THẤT THE ONE NỘI THẤT THE ONE

L13 L14

L17

L15

L21 L25L19

Mẫu màu tiêu chuẩn
Standard color

Vải tựa lưới

Vải đệm lưới

L11L08L06

LX01 LX03

LX14LX08

LX17

LX23

LX16

LX21

LX19

LX24

LX13

LX02 LX06

LX15

L03L01 L02

M21 M22 M23

Mẫu màu tiêu chuẩn
Standard color

Melamine

M20

M6

M62 M63

M57

M16 (*)

M52

M29

M24

M60

M55M54

M32 M33 M34

M35

M64

M26

M61

M56

(*)Màu M16, chỉ áp dụng cho Chi Nhánh miền Nam

M1 M2 M5

M12 M14

NH1138 NH2006
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Kích thước: (WxDxH) mm
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G40 G41 G42 G45 G44

L2 L5

Mẫu màu tiêu chuẩn
Standard color

Laminate

Sơn PU màu 

L22

G46

G47

G48

G14 G17

Mẫu màu tiêu chuẩn
Standard color

Sơn PU vân gỗ, Veneer & Gỗ tự nhiên

Mặt đá bàn ăn

N4

E1

E5 E6 E7 E8

E2 E3 E4

N6

N7

N8

N1

Ghi chú: Màu N6 chỉ áp dụng cho dòng VM ( Veneer kết hợp melamine) Không áp dụng cho veneer toàn bộ

Màu N7 chỉ áp dụng với một số hàng gia đình dùng veneer óc chó

N2N3

E9
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Kích thước: (WxDxH) mm

NỘI THẤT THE ONE NỘI THẤT THE ONE

S05

S10M S12 S15 S16 S17 S18

S08

Mẫu màu tiêu chuẩn
Standard color

Màu sơn tĩnh điện

S09

S22

S25 S26

S32

S29

Màu sắc hiển thị trên catalogue mang  tính tương đối do bản in có thể sai lệch,  S30 màu sơn ghế GPC

S21

S30

S31

S27

S33

S101 S103

S104 S105 S106 S107 S108

S102

Mẫu màu tiêu chuẩn
Standard color

Màu sơn vân búa.

S118

S119

S117

(*)Màu S111, S112, S113 chỉ áp dụng cho Chi Nhánh miền Nam
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